
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 39 - HK HÈ 2023 2024
DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐƯỢC PHÉP GHI DANH NHU CẦU MỞ LỚP

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành

1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 K39 Chung
2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 K39 Chung
3 Tin học ứng dụng 3 K39 Chung
4 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 K39 Chung
5 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 3 K39 Chung
6 Tiếng Anh chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý 3 K39 Chung
7 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 3 K39 Chung
8 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế 3 K39 Chung
9 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh 3 K39 Chung

10 Tiếng Anh pháp lý 1 3 K39 Chung
11 Tiếng Anh pháp lý 2 3 K39 Chung

12 Cơ sở dữ liệu 3 K39 HTTTQL

13 Hệ thống thông tin quản lý 3 K39 HTTTQL

14 Kinh tế học vi mô 3 K39 HTTTQL

15 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 HTTTQL

16 Kinh tế lượng 3 K39 HTTTQL

17 Logic ứng dụng trong kinh doanh 2 K39 HTTTQL

18 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 K39 HTTTQL

19 Nguyên lý Marketing 3 K39 HTTTQL

20 Pháp luật đại cương 2 K39 HTTTQL

21 Quản trị học 3 K39 HTTTQL

22 Toán cao cấp 1 2 K39 HTTTQL

23 Toán cao cấp 2 2 K39 HTTTQL

24 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 HTTTQL

25 Kinh tế học vi mô 3 K39 KT

26 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 KT

27 Logic học 2 K39 KT

28 Logic ứng dụng trong kinh doanh 2 K39 KT

29 Luật kinh doanh 3 K39 KT

30 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 K39 KT

31 Nguyên lý kế toán 3 K39 KT

32 Nguyên lý Marketing 3 K39 KT

33 Nhập môn ngành kế toán 2 K39 KT

34 Pháp luật đại cương 2 K39 KT

35 Quản trị học 3 K39 KT

36 Tâm lý học 2 K39 KT

37 Toán cao cấp 1 2 K39 KT
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38 Toán cao cấp 2 2 K39 KT

39 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 KT

40 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 K39 KT+KTQT+NNA

41 Kinh tế học công cộng 3 K39 KTQT

42 Kinh tế học phát triển 3 K39 KTQT

43 Kinh tế học vi mô 3 K39 KTQT

44 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 KTQT

45 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 K39 KTQT

46 Logic học 2 K39 KTQT

47 Luật kinh doanh 3 K39 KTQT

48 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 K39 KTQT

49 Nguyên lý Marketing 3 K39 KTQT

50 Nhập môn ngành Kinh tế Quốc tế 2 K39 KTQT

51 Pháp luật đại cương 2 K39 KTQT

52 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 K39 KTQT

53 Tâm lý học 2 K39 KTQT

54 Toán cao cấp 1 2 K39 KTQT

55 Toán cao cấp 2 2 K39 KTQT

56 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 KTQT

57 Kinh tế học vi mô 3 K39 LKT

58 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 LKT

59 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 K39 LKT

60 Logic học 2 K39 LKT

61 luật dân sự 1 3 K39 LKT

62 luật dân sự 2 3 K39 LKT

63 Luật hành chính 3 K39 LKT

64 Luật hiến pháp 3 K39 LKT

65 Luật hình sự 3 K39 LKT

66 Luật và chính sách công 2 K39 LKT

67 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 K39 LKT

68 Nhập môn ngành Luật 2 K39 LKT

69 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 3 K39 LKT

70 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 LKT

71 Xã hội học pháp luật 2 K39 LKT

72 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 K39 NNA

73 Logic học 2 K39 NNA

74 Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh 2 K39 NNA

75 Phát âm 3 K39 NNA

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành
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76 Tâm lý học 2 K39 NNA

77 Tiếng Anh 1 - Đọc 1 3 K39 NNA

78 Tiếng Anh 1 - Nghe 1 3 K39 NNA

79 Tiếng Anh 1 - Nói 1 3 K39 NNA

80 Tiếng Anh 1 - Viết 1 3 K39 NNA

81 Tiếng Anh 2 - Đọc 2 3 K39 NNA

82 Tiếng Anh 2 - Nghe 2 3 K39 NNA

83 Tiếng Anh 2 - Nói 2 3 K39 NNA

84 Tiếng Anh 2 - Viết 2 3 K39 NNA

85 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 NNA

86 Kinh tế học vi mô 3 K39 QTKD

87 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 QTKD

88 Luật kinh doanh 3 K39 QTKD

89 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 K39 QTKD

90 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 K39 QTKD

91 Nguyên lý kế toán 3 K39 QTKD

92 Nguyên lý Marketing 3 K39 QTKD

93 Nhập môn ngành Quản trị kinh doanh 2 K39 QTKD

94 Pháp luật đại cương 2 K39 QTKD

95 Quản trị học 3 K39 QTKD

96 Toán cao cấp 1 2 K39 QTKD

97 Toán cao cấp 2 2 K39 QTKD

98 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 QTKD

99 Kinh tế học vi mô 3 K39 TCNH

100 Kinh tế học vĩ mô 3 K39 TCNH

101 Kinh tế lượng 3 K39 TCNH

102 Luật kinh doanh 3 K39 TCNH

103 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 K39 TCNH

104 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 K39 TCNH

105 Nguyên lý kế toán 3 K39 TCNH

106 Nguyên lý Marketing 3 K39 TCNH

107 Pháp luật đại cương 2 K39 TCNH

108 Quản trị học 3 K39 TCNH

109 Toán cao cấp 1 2 K39 TCNH

110 Toán cao cấp 2 2 K39 TCNH

111 Triết học Mác -  Lênin 3 K39 TCNH

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành
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HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 38 - HK HÈ 2023 2024
DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐƯỢC PHÉP GHI DANH NHU CẦU MỞ LỚP

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành

1 An toàn bảo mật thông tin 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

2 Bảo hiểm 3 K38 TC+TC&QTDN

3 Chính sách thương mại quốc tế 3 K38 KTQT

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 K38 Chung

5 Cơ sở dữ liệu 3 K38 HTTTQL

6 Cơ sở lập trình 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT+KTKT

7 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 K38 QTKD

8 Công pháp quốc tế 2 K38 LKT

9 Core Banking và Ngân hàng điện tử 3 K38 NH

10 Đàm phán kinh doanh quốc tế 3 K38 LOGISTICS

11 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 K38 NNA

12 Đạo đức và văn hóa doanh nghiệp 3 K38 CHUNG

13 Giải thuật ứng dụng trong kinh doanh 3 K38 CHUNG

14 Giới thiệu kinh doanh số 3 K38 QTKD

15 Giới thiệu ngành Công nghệ tài chính 2 K38 CNTC

16 Giới thiệu ngành Ngân hàng 2 K38 NH

17 Giới thiệu ngành Tài chính 2 K38 TC

18 Hành vi khách hàng 3 K38 TC&QTDN

19 Hành vi tổ chức 3 K38 TC&QTDN

20 Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 3 K38 QTKD

21 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 K38 CHUNG

22 Hệ thống thông tin kế toán 3 K38 KTKT

23 Hệ thống thông tin quản lý 3 K38 HTTTQL

24 Hoạt động kinh doanh ngân hàng 3 K38 CNTC+KT+NH

25 Học máy 3 K38 TC+TCĐL&QTRR

26 Kế toán công 3 K38 KTKT

27 Kế toán Quản trị 3 K38 KTKT

28 Kế toán quản trị 1 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

29 Kế toán quản trị 2 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

30 Kế toán tài chính 3 K38 CHUNG

31 Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

32 Kiểm toán căn bản 3 K38 KTKT

33 Kiến tập ngành Hệ thống thông tin quản lý 1 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

34 Kinh doanh quốc tế 3 K38 KDQT

35 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 K38 Chung
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36 Kinh tế học công cộng 3 K38 KTQT

37 Kinh tế học đầu tư 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

38 Kinh tế học đổi mới 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

39 Kinh tế học hội nhập quốc tế 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

40 Kinh tế học phát triển 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

41 Kinh tế học quốc tế 3 K38 CHUNG

42 Kinh tế học vi mô 3 K38 Chung

43 Kinh tế học vĩ mô 3 K38 Chung

44 Kinh tế lượng 3 K38 Chung

45 Kinh tế lượng ứng dụng (dành cho ngành KTQT) 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

46 Kinh tế lượng ứng dụng trong tài chính 2 K38 NH

47 Kinh tế vi mô 2 3 K38 KDQT+KTQT+KT&KDS

48 Kinh tế vĩ mô 2 3 K38 KTQT

49 Kỹ năng thuyết trình 3 K38 CHUNG

50 Kỹ thuật ra quyết định 2 K38 CHUNG

51 Lập trình hướng đối tượng 3 K38 CHUNG

52 Lập trình Python cho phân tích dữ liệu 3 K38 CHUNG

53 Lập trình R trong thống kê 2 K38 KHDLTKD

54 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 K38 KTQT

55 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 K38 CHUNG

56 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 2 K38 CHUNG

57 Logic học 2 K38 CHUNG

58 Logic ứng dụng trong kinh doanh 2 K38 CHUNG

59 Logistics quốc tế 3 K38 KTQT

60 luật dân sự 1 3 K38 LKT

61 luật dân sự 2 3 K38 LKT

62 Luật đất đai 3 K38 LKT

63 Luật hành chính 3 K38 LKT

64 Luật hiến pháp 3 K38 LKT

65 Luật hình sự 3 K38 LKT

66 Luật hôn nhân gia đình 2 K38 LKT

67 Luật kinh doanh 3 K38 chung

68 Luật Lao động 3 K38 LKT

69 Luật Ngân hàng 3 K38 LKT

70 Luật thương mại 1 3 K38 LKT

71 Luật thương mại 2 3 K38 LKT

72 Luật tố tụng dân sự 3 K38 LKT

73 Luật tố tụng hình sự 3 K38 LKT

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành
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74 Luật và chính sách công 2 K38 LKT

75 Lý luận nhà nước và pháp luật 2 K38 LKT

76 Lý thuyết dịch 2 K38 TATM

77 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3 K38 chung

78 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 K38 chung

79 Mạng máy tính và truyền thông 3 K38 HTTTKD&CDS

80 Marketing dịch vụ tài chính 3 K38 CNTC+TC

81 Marketing quốc tế 3 K38 LOGISTICS+DIG

82 Marketing số 3 K38 DIG

83 Ngữ âm – Âm vị học 2 K38 TATM

84 Nguyên lý kế toán 3 K38 chung

85 Nguyên lý Marketing 3 K38 chung

86 Nhập môn ngành Hệ thống thông tin quản lý 2 K38 CHUNG

87 Nhập môn ngành kế toán 2 K38 KT

88 Nhập môn ngành Kinh tế Quốc tế 2 K38 KTQT

89 Nhập môn ngành Luật 2 K38 LKT

90 Nhập môn ngành Ngôn ngữ Anh 2 K38 NNA

91 Nhập môn Quản trị kinh doanh 2 K38 QTKD

92 Nhập ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh 2 K38 KHDLTKD

93 Phái sinh tiền tệ 3 K38 CNTC

94 Phân tích dữ liệu kế toán với Python 3 K38 KTKT

95 Phân tích dữ liệu lớn 3 K38 KHDLTKD

96 Phân tích dữ liệu mạng xã hội 3 K38 CHUNG

97 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 K38 CHUNG

98 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 K38 HTTTKD&CDS+QTTMĐT

99 Pháp luật đại cương 2 K38 CHUNG

100 Phát âm 3 K38 NNA

101 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 K38 CHUNG

102 Phương pháp nghiên cứu khoa học pháp lý 3 K38 LKT

103 Phương pháp tối ưu trong kinh tế 2 K38 CHUNG

104 Quản trị chuỗi cung ứng 3 K38 LOGISTICS

105 Quản trị đổi mới và sáng tạo 3 K38 LOGISTICS+QTKD

106 Quản trị dữ liệu 3 K38 CNTC

107 Quản trị học 3 K38 chung - LKT

108 Quản trị marketing 3 K38 CHUNG

109 Quản trị nguồn nhân lực 3 K38 DIG+QTKD

110 Quản trị thương hiệu 3 K38 HTTTKD&CDS+TMĐT

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành
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111 Quản trị vận hành 3 K38 HTTTKD&CDS+TMĐT

112 Sáng tạo nội dung số 3 K38 DIG

113 Soạn thảo văn bản 2 K38 LKT

114 Tài chính cá nhân 3 K38 CNTC

115 Tài chính công ty đa quốc gia 3 K38 TC&QTDN+TCDL&QTRR

116 Tài chính doanh nghiệp 3 K38 CHUNG

117 Tài chính quốc tế 3 K38 CHUNG

118 Tâm lý học 2 K38 CHUNG

119 Thẩm định giá tài sản 3 K38 CNTC

120 Thanh toán điện tử 3 K38 CNTC+KHDLTKD

121 Thanh toán quốc tế 3 K38 KDQT

122 Thị trường tài chính và các định chế tài chính 3 K38 CHUNG

123 Thiết kế web thương mại điện tử 3 K38 DIG

124 Thuế 3 K38 KHDLTKD

125 Thương mại điện tử 3 K38 KHDLTKD

126 Tiếng Anh - Đọc nâng cao 2 K38 CHUNG

127 Tiếng Anh - Nghe nâng cao 2 K38 CHUNG

128 Tiếng Anh - Nói nâng cao 2 K38 CHUNG

129 Tiếng Anh - Viết nâng cao 4 K38 CHUNG

130 Tiếng Anh 3 - Đọc 3 3 K38 SN A-T

131 Tiếng Anh 3 - Nghe 3 3 K38 TATM

132 Tiếng Anh 3 - Nói 3 3 K38 SN A-T

133 Tiếng Anh 3 - Viết 3 3 K38 TATM

134 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 K38 Chung

135 Tiếng Anh chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý 3 K38 Chung

136 Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán 3 K38 Chung

137 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế quốc tế 3 K38 Chung

138 Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh 3 K38 Chung

139 Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng 3 K38 Chung

140 Tiếng Anh- Đọc 1 3 K38 NNA

141 Tiếng Anh- Đọc 2 3 K38 NNA

142 Tiếng Anh- Nghe 1 3 K38 NNA

143 Tiếng Anh- Nghe 2 3 K38 NNA

144 Tiếng Anh- Nói 1 3 K38 NNA

145 Tiếng Anh- Nói 2 3 K38 NNA

146 Tiếng Anh pháp lý 1 3 K38 Chung

147 Tiếng Anh pháp lý 2 3 K38 Chung

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành

Trang 7

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



148 Tiếng Anh- Viết 1 3 K38 NNA

149 Tiếng Anh- Viết 2 3 K38 NNA

150 Tiếng Nhật 1 3 K38 TATM

151 Tiếng Nhật 1 3 K38 TATM

152 Tiếng Nhật 2 3 K38 TATM

153 Tiếng Trung Quốc 1 3 K38 CHUNG

154 Tiếng Trung Quốc 2 3 K38 CHUNG

155 Tiếng Trung Quốc 3 3 K38 CHUNG

156 Tiếng Trung Quốc 4 3 K38 CHUNG

157 Tín dụng ngân hàng 3 K38 CNTC

158 Tin học ứng dụng 3 K38 Chung

159 Toán cao cấp 1 2 K38 Chung

160 Toán cao cấp 2 2 K38 Chung

161 Triết học Mác - Lênin 3 K38 Chung

162 Trực quan hóa dữ liệu 3 K38 Chung

163 Trực quan hóa dữ liệu kế toán với Python 3 K38 KTKT

164 Truyền thông kinh doanh 3 K38 Chung

165 Tư duy phản biện 2 K38 Chung

166 Tư pháp quốc tế 3 K38 LKT

167 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 K38 CNTC

168 Xã hội học pháp luật 2 K38 LKT

TT Tên học phần Số tín
chỉ KHÓA Chuyên ngành
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SINH VIÊN KHÓA K37 VÀ CÁC KHÓA TRỞ VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP GHI DANH MỞ LỚP BẤT KỲ HỌC PHẦN
NÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (NẾU CÓ NHU CẦU HỌC)
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